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Y SĨ

1 01 Châu Văn Thanh An 30/8/1996
84 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 1, TP. Tân An,

Long An

Trung
cấp

Y sĩ đa
khoa

Trung
bình -
Khá

2019 Chính
quy

Trường
Trung cấp
Y tế Long

An

Anh văn
A A x 0706758189

KỸ THUẬT VIÊN HẠNG IV

1 02 Lê Huỳnh Như Thảo 23/7/1996
154B Nguyễn Thị Bảy,
Phường 6, TP. Tân An,

Long An
Đại học

Kỹ thuật
xét

nghiệm

Trung
bình -
Khá

2018 Chính
quy

Trường
Đại học
Quốc tế

Hồng Bàng

Anh văn
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

x Bồi dưỡng An
toàn sinh học 0347870363

ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III

1 03 Nguyễn Thị Kiều
Oanh 04/4/1978

66/2B Châu Văn Giác,
Phường 4, TP. Tân An,

Long An
Đại học Điều

dưỡng

Trung
bình -
Khá

2013 Chính
quy

Trường
Đại học Y

dược
TPHCM

Anh văn
B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

x

Bồi dưỡng
quản lý bệnh
viện; Quản lý

chất lượng
bệnh viện

0918754286

2 04 Trần Thị Kim Yến 30/6/1995 86 xã Thạnh Hưng, TX.
Kiến Tường, Long An Đại học Điều

dưỡng Khá 2020 Chính
quy

Trường
Đại học
Trà Vinh

Anh văn
B A x 0375604789

CHUYÊN VIÊN

1 05 Lê Minh Đảo 30/4/1994
7/17 Cao Văn Lầu, KP.

Bình Phú, Phường 5, TP.
Tân An, Long An

Đại học Luật Khá 2017 Chính
quy

Trường
Đại học
Trà Vinh

Anh văn
C A 094839840

2 06 Hồ Văn Bình 16/10/1984 374 Ấp 4, xã Bình Tâm,
TP. Tân An, Long An Thạc sĩ Luật 2017

Học viện
khoa học

xã hội

Anh văn
B B 0943226206



3 07 Phan Ngọc Tuyền 15/6/1996
Ấp Tân Phong B, xã Hòa
Thành, TP. Cà Mau, Cà

Mau
Đại học Luật Khá 2021 Chính

quy

Trường
Đại học
Trà Vinh

Anh văn
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Dân
tộc

Khmer
0916375145

KẾ TOÁN TRUNG CẤP

1 08 Nguyễn Thị Thanh
Thảo 07/4/1990

ấp Ruộng Cạn, xã Bình
Nghị, huyện Gò Công

Đông, Tiền Giang
Đại học Kế toán Khá 2015

Vừa
học vừa

làm

Trường
Đại học
Trà Vinh

Anh văn
B A 0919975337

2 09 Trần Anh Thy 12/01/1991 12 Võ Công Tồn, Phường
1, TP. Tân An, Long An Cao đẳng Kế toán Trung

bình 2013 Chính
quy

Trường
Cao đẳng
Nguyễn

Tất Thành

Anh văn
B A 0917175459
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